KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 7
Hình thức: Tự luận hoàn toàn
Từ tuần 19 đến tuần 25 (tổng 25 tiết)
	Đại số 11 tiết - 4 điểm
	Hình học 14 tiết - 6 điểm

	Tỉ lệ thức 3 tiết –  1 điểm
Đại lượng TLT +TLN 8 tiết –  3 điểm

	Góc và cạnh tam giác 2 tiết –    1 điểm
Hai tam giác bằng nhau 6 tiết – 2 điểm
Tam giác cân 2 tiết –                 1 điểm
Đường xiên, ĐVG 2 tiết –         1 điểm
Đường trung trục của đoạn thẳng 2 tiết – 1điểm



	TT
(1)
	Chương/
Chủ đề
(2)
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
 ( 3 tiết)
1.0 đ
10 %
	Tỉ lệ thức và tính chất
1.0 đ

	2
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	2


	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
(8 tiết)
3.0 đ
30%
	Đại lượng tỉ lệ thuận
2.0đ
	
	
	
	
	
	1
	
	
	20%

	
	
	Bài toán vận dụng liên quan đến đại lượng tỉ lệ nghịch
1.0đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10%

	3
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
 (12 tiết)
5.0 điểm
50%

	Góc, cạnh của tam giác 
1.0đ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	10%

	
	
	Hai tam giác bằng nhau
2.0đ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	20%

	
	
	Tam giác cân
1đ
	
	
	
	HVẽ
1
	
	
	
	
	10%

	
	
	Đường vuông góc, đường xiên
1đ
	2
	
	

	
	
	
	
	
	10%

	
	
	- đường trung trực
1 điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	8
	
	
	4
	
	1
	
	1
	14

	Điểm
	4.0
	
	
	3.0
	
	2.0
	
	1.0
	10.0

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%






BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN -LỚP 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
 ( 3/25 tiết)
1.0 đ
10 %
	Tỉ lệ thức và tính chất
1 điểm
	Nhận biết:
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	

2 TN
1đ
	
	
	

	2
	Giải toán 
về đại lượng tỉ lệ (8/25 tiết)
3 đ
30%
	Đại lượng tỉ lệ thuận
2 điểm
	Vận dụng:
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.
	
	
	1TL
2Đ
	

	
	
	Đại lượng tỉ lệ nghịch
1 điểm
	Vận dụng:
– Giải được một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch về thời gian hoàn thành kế hoạch. 
	
	
	
	1 TL
1Đ

	3
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
 (14/25 tiết)
5.5 đ
50%

	Góc, cạnh của tam giác 
1 điểm
	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

	1TN
0,5Đ
	






1TL 0,5Đ

	
	

	
	
	Hai tam giác bằng nhau
2 điểm
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
Thông hiểu:
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	1 TN
0,5Đ
	




TL 
câu b
1,5Đ

	
	

	
	
	Tam giác cân
1 điểm
	Thông hiểu:
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân.
	
	- Hình vẽ 0,5đ
-  TL
Câu a
0,5đ

	
	

	
	
	- Đường vuông góc, đường xiên, 
1 điểm

- đường trung trực
1 điểm
	– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 – Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
	2 TN
1đ





2 TN
1đ
	






	
	

	Tổng
	
	4
	3
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%





	Tổ trưởng


Phạm Minh Hiếu
	Nhóm trưởng


Nguyễn Thị Thuỳ Linh
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